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chất đơn lẻ, tuy nhiên đây là một kỹ thuật hứa 
hẹn với tính chất ít xâm lấn và an toàn cho bệnh 
nhân, nhất là trong hoàn cảnh tiêm nội khớp 
được coi là yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng 
nhiễm trùng với khớp gối nhân tạo.  
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TÓM TẮT89 
Đặt vấn đề: Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho 

trẻ em lứa tuổi mầm non là vấn đề đang được quan 
tâm hiện nay. Giáo viên mầm non là đối tượng thường 
xuyên tiếp xúc với trẻ lứa tuổi mầm non, mẫu giáo. 
Việc nhận biết, phát hiện sớm trẻ có rối loạn tâm thần 
để được tư vấn, theo dõi, can thiệp sớm và hết sức 
cần thiết và quan trọng. Mục tiêu nghiên cứu: Xác 
định tỷ lệ giáo viên mầm non có kiến thức và thái độ 
đúng về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phân tích 
một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thái độ của 
giáo viên mầm non tại tỉnh Vĩnh Long năm 2023-2024. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên 
cứu cắt ngang mô tả trên 288 giáo viên công tác tại 
32 trường mầm tại 04 huyện của tỉnh Vĩnh Long bằng 
bộ câu hỏi soạn sẵn và số liệu được nhập liệu và xử lý 
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từ phần mềm SPSS 27.0. Kết quả: Tỷ lệ giáo viên 
mầm non có kiến thức tốt đúng là 18,1%, thái độ tốt 
đạt 39,6%. Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ kiến thức 
đúng gồm: từng đào tạo về sức khỏe tâm thần (p< 
0,001) và số lần đào tạo (p < 0,001). Một số yếu tố 
liên quan đến tỷ lệ thái độ đúng gồm: thâm niên công 
tác (p < 0,05), từng đào tạo về sức khỏe tâm thần 
(p< 0,001). Kết luận: Kiến thức và thái độ về chăm 
sóc sức khỏe tâm thần của giáo viên mầm non tại tỉnh 
Vĩnh Long còn thấp. Trong thời gian tới, ngành y tế 
cần phối hợp với ngành giáo dục để tổ chức nhiều lớp 
đào tạo, tập huấn chuyên môn nhằm nâng cao kiến 
thức, thái độ về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho giáo 
viên mầm non tại tỉnh Vĩnh Long.   

Từ khóa: sức khỏe tâm thần, giáo viên mầm 
non, kiến thức, thái độ. 
 

SUMMARY 
STUDY OF THE KNOWLEDGE AND 

ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHERS ON 
MENTAL HEALTH CARE IN VINH LONG 

PROVINCE IN 2023 - 2024 
Background: Mental health care for preschool 

children is an issue of concern today. Preschool 
teachers are the ones who regularly come into contact 
with children of preschool and kindergarten age. Early 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lash+D&cauthor_id=32129148
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recognition and detection of children with mental 
disorders for early counseling, monitoring, and 
intervention is extremely necessary. Objectives: 
Determine the proportion of preschool teachers with 
the right knowledge and attitudes about mental health 
care and analyze a number of factors related to the 
knowledge and attitudes of preschool teachers in Vinh 
Long province in 2023-2024. Meterials and 
Methods: Research on 2,160 people participating in 
screening in the double X strategy at medical facilities 
in Vinh Long province using a set of prepared 
questions and data processed from SPSS 27.0 
software. Results: The proportion of preschool 
teachers with good knowledge is 18.1% and good 
attitudes reach 39.6%. Some factors related to the 
correct knowledge ratio include: previous mental 
health training (p<0.001), and number of training 
sessions (p<0.001). Some factors related to the 
correct attitude rate include: seniority (p<0.05), 
previous mental health training (p<0.001). 
Conclusion: Knowledge and attitudes about mental 
health care among preschool teachers in Vinh Long 
province are still low. In the coming time, the health 
sector needs to coordinate with the education sector 
to organize many training classes and professional 
training to improve knowledge and attitudes about 
mental health care for preschool teachers in Vinh Long 
province. Keywords: mental health, preschool 
teachers, knowledge, attitudes. 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trẻ em lứa tuổi mầm non có thể bị các triệu 

chứng rối loạn tâm thần làm ảnh hưởng đến sự 
phát triển trong suốt cuộc đời. Có nhiều nghiên 
cứu đánh giá tỷ lệ rối loạn tâm thần bất kỳ của 
trẻ em ở nhóm tuổi này dao động từ 14,0% đến 
26,4% từ các nghiên cứu được công bố từ năm 
1982 đến năm 2005 [1]. Các nghiên cứu trên đã 
chỉ ra rằng trẻ em nhóm tuổi này bị rối loạn lo âu 
và rối loạn cảm xúc vô cùng nghiêm trọng khi có 
khoảng 1/4 trẻ em bị rối loạn tâm thần có một 
hoặc nhiều rối loạn kèm theo. Điều này cho thấy 
trẻ em dưới 7 tuổi có thể phát triển rối loạn tâm 
thần có biểu hiện khác với trẻ lớn hơn hoặc 
thanh thiếu niên. Tuy nhiên, chúng ta hiện tại 
vẫn biết rất ít về tỷ lệ rối loạn tâm thần ở độ tuổi 
này [2]. 

Giáo viên là trọng tâm của nhiều nghiên cứu 
gần đây liên quan đến kiến thức và thái độ đối 
với các rối loạn tâm thần vì là có khả có khả 
năng làm việc và tiếp xúc nhiều nhất với trẻ. 
Phát hiện sớm các rối loạn tâm thần có ý nghĩa 
rất quan trọng để thực hiện can thiệp sớm và hỗ 
trợ đạt hiệu quả trong phòng ngừa các khuyết 
tật thứ phát, đặc biệt ở trẻ trước 3 tuổi. Trong 
bối cảnh đó, công tác y tế trường học đã triển 
khai một cách đồng bộ tại các trường mầm non 
và mẫu giáo nhưng trước những thách thức của 
xã hội ngày nay thì sức khỏe tâm thần là một 

vấn đề quan trọng cần được quan tâm và đẩy 
mạnh tại trường học. Do đó, chúng tôi thực hiện 
“Nghiên cứu kiến thức và thái độ của giáo viên 
mầm non về sức khỏe tâm thần tại tỉnh Vĩnh 
Long năm 2023-2024”, với các mục tiêu (1) Xác 
định tỷ lệ kiến thức và thái độ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần đúng của giáo viên mầm non tại 
tỉnh Vĩnh Long năm 2023 – 2024 và (2) Tìm hiểu 
một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ 
không đúng về chăm sóc sức khỏe tâm thần của 
cô giáo các trường mầm non tại tỉnh Vĩnh Long 
năm 2023 - 2024. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Là giáo viên 

công tác tại các trường mầm tại tỉnh Vĩnh Long. 
- Tiêu chuẩn chọn mẫu: Giáo viên tại 

trường mầm non tại tỉnh Vĩnh Long có thời gian 
công tác ít nhất từ 01 năm trở lên đồng ý tham 
gia nghiên cứu. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Giáo viên tại trường 
mầm non tại tỉnh Vĩnh Long có thời gian công tác 
dưới 01 năm; không tham gia giảng dạy lớp (do 
nhiều nguyên nhân khác nhau) trong thời gian 
nghiên cứu; Không đồng ý tham gia nghiên cứu. 

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 03/2023 
đến tháng 03/2024. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt 

ngang mô tả. 
- Cỡ mẫu và chọn mẫu: Có tất cả 288 giáo 

viên mầm non tham gia vào nghiên cứu.  
- Phương pháp chọn mẫu: Thực hiện chọn 

mẫu nhiều giai đoạn với 32 trường mầm non tại 
04 huyện TP. Vĩnh Long, TX. Bình Minh, Huyện 
Vũng Liêm, và huyện Tam Bình. Mỗi trường chọn 
ngẫu nhiên 03 khối lớp mầm, chồi, lá và mỗi khối 
chọn 3 lớp. 

- Nội dung nghiên cứu:  
+ Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu. 
+ Kiến thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần 

(SKTT): 18 câu hỏi đánh giá kiến thức, chúng tôi 
thực hiện tính điểm các câu hỏi trả lời được với 
mỗi câu trả lời Đúng đạt 1 điểm. Các tính điểm 
kiến thức cụ thể như sau: Đánh giá Tốt: Khi 
ĐTNC trả lời đạt từ 13 điểm trở lên, tương ứng > 
70%; Đánh giá Không tốt: Khi ĐTNC trả lời đạt 
dưới 13 điểm, tương ứng < 70%. 

+ Thái độ về chăm sóc SKTT: chúng tôi sử 
dụng thang đo Likert 5 điểm để tìm hiểu mức độ 
đồng ý hoặc không đồng ý với các vấn đề liên 
quan đến chăm sóc sức khỏe tâm thần và quy 
ước điểm cho từng câu trả lời:  1. Hoàn toàn 
không đồng ý = 1 điểm, 2. Không đồng ý = 2 
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điểm, 3. Trung lập = 3 điểm, 4. Đồng ý = 4 điểm, 
5. Hoàn toàn đồng ý = 5 điểm. Các tính điểm 
đánh giá thái độ như sau: Khi ĐTNC trả lời từ 
Đồng ý hoặc/Hoàn toàn đồng ý thì được 1 điểm 
và trả lời Hoàn toàn không đồng ý/Không đồng 
ý/Trung lập thì được 0 điểm. Đánh giá Đúng: Nếu 
ĐNTC trả lời đạt từ 13 điểm trở lên, tương ứng > 
70% và Đánh giá Không đúng: Khi ĐTNC trả lời 
đạt dưới 13 điểm, tương ứng < 70%.  

+ Một số yếu tố liên quan đến kiến thức và 
thái độ của giáo viên mầm non về chăm sóc sức 
khỏe tâm thần. 

- Phương pháp thu thập số liệu: Thực 
hiện phát vấn đối tượng nghiên cứu bằng bộ câu 
hỏi thiết kế sẵn.  

- Phân tích số liệu: Dữ liệu được nhập và 
phân tích bằng phần mềm SPSS phiên bản 27.0. 

2.3. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu này 
đã được sự cho phép của Hội đồng đạo đức 
trong nghiên cứu y sinh học của Trường Đại học 
Y Dược Cần Thơ. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng 

nghiên cứu 
Bảng 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Thông tin chung 
Số lượng 

(n) 
Tỷ lệ 
(%) 

 Nhóm tuổi: < 33 tuổi 
        ≥ 33 tuổi 

174 
114 

60,4 
39,6 

    Dân tộc: Kinh 
Khmer 

279 
9 

96,9 
3,1 

Trình độ học vấn cao nhất 
Trung cấp 
Cao đẳng 
Đại học 

Sau đại học 

 
8 
19 
260 
1 

 
2,8 
6,6 
90,3 
0,3 

Thời gian công tác 
1 - 5 năm 
5 - 10 năm 
> 10 năm 

 
58 
74 
156 

 
20,1 
25,7 
54,2 

Tình trạng hôn nhân 
Độc thân 

Có gia đình 
Góa/ly thân/ly dị 

 
235 
39 
14 

 
81,6 
13,5 
4,9 

Hình thức lao động 
Hợp đồng 
Biên chế 

 
2 

286 

 
0,7 
99,3 

Nhiệm vụ phụ trách tại trường 
Chủ nhiệm lớp 
Kiêm nhiệm 

 
265 
23 

 
92,0 
8,0 

Từng đào tạo, tập huấn về y 
tế trường học 

Có 
Không 

 
 

130 
158 

 
 

45,1 
54,9 

Số lần được tập huấn về y tế 
trường học trong vòng 01 

năm qua 
1 lần 
2 lần 

Không tham dự/Không rõ 

 
 
 

93 
30 
165 

 
 
 

32,3 
10,4 
57,3 

Nhận xét: ĐTNC có độ tuổi < 33 tuổi chiếm 
tỷ lệ ca nhất 60,4%. Phần lớn ĐTNC là dân tộc 
Kinh 96,9% và có trình độ Đại học chiếm tỷ lệ 
90,3%. Thời gian công tác > 10 năm chiếm 
54,2% và tình trạng độc thân chiếm 81,6% 
trong đó có  

3.2. Kiến thức và thái độ của giáo viên 
mầm non về chăm sóc SKTT 

3.2.1. Kiến thức về chăm sóc SKTT 

 
Biểu đồ 1. Kiến thức chung của ĐTNC về 

chăm sóc SKTT 
Nhận xét: Có 18,1% ĐTNC có kiến thức 

đúng về chăm sóc SKTT. 
3.2.2. Thái độ về chăm sóc SKTT 

 
Biểu đồ 2. Thái độ chung của ĐTNC về 

chăm sóc SKTT 
Nhận xét: Có 39,6% ĐTNC có thái độ đúng 

về chăm sóc SKTT. 
3.3. Phân tích một số yếu tố liên quan 

đến kiến thức và thái độ của giáo viên 
mầm non về chăm sóc sức khỏe tâm thần 

 
Bảng 2. Phân tích các yếu tố liên quan đến kiến thức của ĐTNC 

Yếu tố liên quan 
Kiến thức OR 

KTC 95% 
p 

Đúng n (%) Không đúng n (%) 
Từng đào tạo về SKTT 

Có 
Không 

 
34 (26,2) 
18 (11,4) 

 
96 (73,8) 
140 (88,6) 

 
2,7 

(1,4 – 5,1) 
< 0,001 

Số lần đào tạo     
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1 lần 
2 lần 

Chưa đào tạo 

21 (22,6) 
13 (43,3) 
18 (10,9) 

72 (77,4) 
17 (56,7) 
147 (89,1) 

 
17,8 

(7,1 – 19,9) 

< 0,001 

Nhận xét: Người từng đào tạo về sức khỏe tâm thần và số lần đào tạo có liên quan đến kiến 
thức của đối tượng nghiên cứu với p < 0,001. 

Bảng 3. Phân tích các yếu tố liên quan đến thái độ của ĐTNC 

Yếu tố liên quan 
Thái độ OR 

KTC 95% 
p 

Đúng n (%) Không đúng n (%) 
Thời gian công tác: 1 - 5 năm 

                      5 - 10 năm 
                    > 10 năm 

19 (32,8) 
21 (28,4) 
74 (47,4) 

39 (67,2) 
53 (71,6) 
82 (52,6) 

 
9,1 

(6,0 – 13,6) 
0,011 

 Từng đào tạo về SKTT: Có 
                           Không 

70 (53,8) 
44 (27,8) 

60 (46,2) 
114 (72,2) 

3,0 
(1,8 – 4,9) 

 
< 0,001 

Nhận xét: Thời gian công tác và từng đào 
tạo về sức khỏe tâm thần có liên quan đến thái 
độ của đối tượng nghiên cứu với p < 0,05.  
 

IV. BÀN LUẬN  
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng 

nghiên cứu. Tuổi đối tượng nghiên cứu chủ yếu 
ở nhóm dưới 33 tuổi chiếm 60,4%, dân tộc Kinh 
chiếm đa số với 96,9%. Trình độ học vấn đại học 
chiếm đa số với 90,3% số đối tượng. Với đối 
tượng nghiên cứu chủ yếu thuộc nhóm tuổi dưới 
33 tuổi (60,4%), cho thấy lực lượng cô giáo 
mầm non có tuổi đời trẻ, có trình độ và chuyên 
môn, có khả năng cập nhật nhanh chóng các xu 
hướng và cập nhật chuyên môn tốt hơn, đặc biệt 
là những người đang làm công việc đòi hỏi sự 
sáng tạo và kiên nhẫn như cô giáo mẫu giáo. Kết 
quả nghiên cứu tương đồng với nghiên cứu của 
Thái Huỳnh Ngọc Trân thực hiện tại TP. Cần Thơ 
năm 2020 cho thấy tuổi dưới 33 chiếm 50,9% và 
31% đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm trong 
giáo dục đặc biệt [3]. Kết quả về nhóm tuổi trẻ 
hơn so với nghiên cứu của Navneet Kaur năm 
2023 với Phần lớn những người tham gia đều ở 
độ tuổi 31-40, đã kết hôn và sau đại học [4]. 

Trong nhóm nghiên cứu, dân tộc Kinh chiếm 
đa số với tỷ lệ 96,9%, cho thấy sự đa dạng về 
văn hóa và tôn giáo trong cộng đồng giáo viên 
mẫu giáo. Trình độ học vấn của nhóm nghiên 
cứu, với 90,3% số đối tượng có trình độ học vấn 
ở mức độ đại học trở lên cho thấy lực lượng nhà 
giáo ngày càng được chuẩn hóa không chỉ về 
trình độ mà còn về chuyên môn, đảm bảo cho 
việc cập nhật kiến thức mới nhất về lĩnh vực giáo 
dục và sức khỏe tâm thần đặc biệt là trong bối 
cảnh ngày càng nhiều yêu cầu về chất lượng 
giáo dục và sự phát triển toàn diện của trẻ em. 
Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu cũng 
tương đồng so với nghiên cứu của Nguyễn Cao 
Duy với trình độ đối tượng ở nhóm đại học và 
sau đại học chiếm đa số với 63,5%, kinh nghiệm 
làm việc của nhóm đối tượng nghiên cứu không 

tương đồng với nghiên cứu này khi chủ yếu là 
kinh nghiệm dưới 10 năm chiếm đến 71,6% và 
tình trạng hôn nhân với người có gia đình chiếm 
đa số với gần 90% đối tượng [5]. 

4.2. Tỷ lệ kiến thức, thái độ đúng về 
chăm sóc sức khỏe tâm thần của giáo viên 
mầm non. Tỷ lệ kiến thức đúng ở đối tượng 
nghiên cứu chiếm 18,1%, trong khi đó kiến thức 
không đúng chiếm tỷ lệ 81,9%. Điều này phản 
ánh một sự hiểu biết hạn chế về các nguyên tắc 
cơ bản và phương pháp hỗ trợ trong lĩnh vực sức 
khỏe tâm thần, một yếu tố quan trọng trong việc 
đảm bảo rằng cô giáo có thể nhận biết và hỗ trợ 
kịp thời những thay đổi trong sức khỏe tâm thần 
của học sinh. Kết quả này thấp hơn đáng kể so 
với mức được ghi nhận ơ nghiên cứu đánh giá có 
hệ thống của Catherine L. Johnson khi tỷ lệ câu 
trả lời đúng vè kiến thức nằm trong khoảng từ 
45 đến 68,2%. Đối với các nghiên cứu không sử 
dụng thang đo chuẩn hóa, điểm số dao động từ 
47,3 đến 75,3%. Những quan niệm sai lầm, đặc 
biệt là về nguyên nhân, cách điều trị và tiên 
lượng của rối loạn tâm thần của trẻ đặc biệt cao 
trong các nghiên cứu được thực hiện ở LMIC đã 
được ghi nhận [6], [7]. 

Trong số các đối tượng nghiên cứu, 39,6% 
có thái độ đúng về việc chăm sóc sức khỏe tâm 
thần, trong khi 60,4% có thái độ chưa đúng 
hoặc không có thái độ rõ ràng về vấn đề này. 
Kết quả này đặt ra một số thách thức và nhu cầu 
trong việc nâng cao nhận thức và thái độ của cô 
giáo mẫu giáo đối với việc chăm sóc sức khỏe 
tâm thần. Việc này không chỉ đòi hỏi sự cung 
cấp thông tin và đào tạo chuyên sâu về sức khỏe 
tâm thần mà còn cần sự tạo điều kiện cho cô 
giáo có thể thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và 
nhận phản hồi từ cộng đồng giáo viên và các 
chuyên gia. Kết quả tương đồng với nghiên cứu 
của  Navneet Kaur với kết quả thái độ của giáo 
viên đối với bệnh tâm thần của 147 giáo viên là 
49,95 ± 17,34 trên 105. Chỉ 2% số người tham 
gia nghiên cứu đã từng được đào tạo liên quan 
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đến các vấn đề sức khỏe tâm thần. Những giáo 
viên từng tiếp xúc với các vấn đề sức khỏe tâm 
thần, sống ở khu vực bán thành thị và thành thị, 
có thái độ tích cực hơn [4]. 

Nâng cao kiến thức đúng và thái độ đúng về 
chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng có thể góp 
phần vào việc tạo ra một môi trường học tập an 
lành và hỗ trợ, nơi mà học sinh có thể phát triển 
toàn diện, bao gồm cả mặt tinh thần. Điều này 
đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngày càng 
nhiều trẻ em phải đối mặt với các vấn đề về sức 
khỏe tâm thần do áp lực học tập, môi trường gia 
đình, và các yếu tố xã hội khác [8]. 

4.3. Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ 
kiến thức, thực hành không đúng về chăm 
sóc sức khỏe tâm thần của giáo viên mầm 
non. Trong mối quan hệ giữa số con hiện có và 
kiến thức về SKTT cho thấy những người có 3 
con có tỷ lệ kiến thức đúng cao nhất (26,1%), 
trong khi những người có 4 con hoàn toàn không 
có kiến thức đúng (0%). Sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê với giá trị p = 0,007 và OR = 
12,1 (KTC 95%: 1,9 – 13,6). Điều này cho thấy 
số con hiện có có thể ảnh hưởng đáng kể đến 
kiến thức về SKTT, với nhóm có 3 con có khả 
năng có kiến thức đúng cao hơn đáng kể so với 
các nhóm khác. Những người đã từng được đào 
tạo về SKTT có tỷ lệ kiến thức đúng cao hơn 
(26,2%) so với những người chưa từng được 
đào tạo (11,4%). Sự khác biệt này cũng có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,001 và OR = 2,7 (KTC 
95%: 1,4 – 5,1). Kết quả này cho thấy việc đào 
tạo về SKTT đóng vai trò quan trọng trong việc 
nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe tâm 
thần. Số liệu cho thấy những người đã được đào 
tạo 2 lần có tỷ lệ kiến thức đúng cao nhất 
(43,3%), tiếp theo là những người đã được đào 
tạo 1 lần (22,6%), trong khi nhóm chưa từng 
được đào tạo có tỷ lệ kiến thức đúng thấp nhất 
(10,9%). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 
với p < 0,001 và OR = 17,8 (KTC 95%: 7,1 – 
19,9). Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc đào tạo nhiều lần trong việc cải thiện kiến 
thức về SKTT. Phân tích số liệu cho thấy rằng số 
con hiện có, việc từng đào tạo về SKTT, và số 
lần đào tạo đều có ảnh hưởng đáng kể đến kiến 
thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần của học 
sinh mầm non. Những kết quả này gợi ý rằng 
các chương trình đào tạo thường xuyên và mở 
rộng có thể là biện pháp hiệu quả để nâng cao 
kiến thức về SKTT cho giáo viên và phụ huynh 
học sinh mầm non. Việc tập trung vào các nhóm 
có ít cơ hội đào tạo và có nhiều con có thể đặc 

biệt cần thiết để cải thiện hiệu quả của các 
chương trình giáo dục và hỗ trợ sức khỏe tâm 
thần [9], [10]. 
 

V. KẾT LUẬN 
Kiến thức và thái độ về chăm sóc sức khỏe 

tâm thần của giáo viên mầm non tại tỉnh Vĩnh 
Long còn thấp. Trong thời gian tới, ngành y tế 
cần phối hợp với ngành giáo dục để tổ chức 
nhiều lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nhằm 
nâng cao kiến thức, thái độ về chăm sóc sức 
khỏe tâm thần cho giáo viên mầm non tại tỉnh 
Vĩnh Long.   
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 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở 
BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG 
 

Lê Anh Tuấn1, Đào Thị Dịu1, Lê Thị Uyển2, Lê Thị Thảo2, 

 Hồ Thị Thanh Huệ2, Đỗ Thị Hiền2 

 

TÓM TẮT90 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát việc sử 

dụng thuốc điều trị rối loạn lipid máu (RLLPM) cũng 
như hiệu quả kiểm soát RLLPM trên bệnh nhân đái 
tháo đường typ 2 điều trị nội trú tại bệnh viện Nội tiết 
Trung ương. Nghiên cứu mô tả cắt ngang thông qua 
hồi cứu bệnh án trên 760 bệnh nhân đái tháo đường 
typ 2 có sử dụng thuốc điều trị RLLPM nhập viện từ 
ngày 01/11 đến 30/11/2023. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, phần lớn bệnh nhân ở độ tuổi từ 40 đến 75 tuổi  
(96,2%) và bệnh nhân nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam 
(51,6% so với 48,4%). Thể trạng của bệnh nhân ở 
mức bình thường chiếm tỷ lệ cao nhất (40,9%) và thời 
gian mắc ĐTĐ của bệnh nhân trong mẫu chủ yếu trên 
10 năm (44,3%). Phần lớn bệnh nhân có chỉ số men 
gan trong giới hạn bình thường (57,1%) và có chức 
năng thận giảm nhẹ (50,7%). Có 50,1% bệnh nhân 
chưa đạt mức LDL-C < 2,6 mmol/L, 62,4% bệnh nhân 
có TG ≥ 1,7 mmol/L và 55,5% bệnh nhân chưa đạt 
mức HDL-C mục tiêu. 100% bệnh nhân trong mẫu 
nghiên cứu nằm trong nhóm nguy cơ tim mạch cao và 
rất cao. Phần lớn bệnh nhân được chỉ định phác đồ 
đơn độc chiếm 94,9% trong đó phác đồ statin đơn 
độc chiếm 89,5%. Tại thời điểm nhập viện, 93,7% 
bệnh nhân được chỉ định statin từ cường độ trung 
bình đến mạnh và 6,3% bệnh nhân được điều trị bằng 
fibrate đơn độc hoặc chưa được chỉ định thuốc. Có 
89,9% bệnh nhân không phải thay đổi phác đồ điều 
trị trong quá trình điều trị nội trú.  

Từ khóa: Rối loạn lipid máu, đái tháo đường. 
 

SUMMARY 
RESEARCH THE USE OF DRUGS FOR 

TREATMENT OF DYSLIPIDAEMIAS IN PEOPLE 

WITH TYPE 2 DIABETES AT THE NATIONAL 

HOSPITAL OF ENDOCRINOLOGY 
We conducted this research to investigate the use 

of drugs for treatment of dyslipidaemias (RLLPM) as 
well as the effectiveness of controlling dyslipidaemias 
in people with type 2 diabetes who were inpatients at 
the National Hospital of Endocrinology. A cross-
sectional study through retrospective medical records 
was carried out on 760 people with type 2 diabetes 
who used drugs for treatment of dyslipidaemias and 
was hospitalized from 1st to 30th in November 2023. 
The study’s results showed that the majority of the 
patients were between 40 and 75 years old (96,2%), 
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and the proportion of females was higher than males 
(51,6% compared to 48,4%). In this research, the 
proportion of patients with normal physical condition 
was highest (40,9%) and the duration of patient’s 
diabetes was mainly over 10 years (44,3%). The 
majority of patients had liver enzymes within normal 
limits (57,1%) and had a slightly reduction in kidney 
function (50,7%). 50,1% of patients did not reach the 
LDL-C test result < 2,6 mmol/L threshold, 62,4% of 
patients had TG test result ≥ 1,7 mmol/L and 55,5% 
of patients did not reach the goal for HDL-C level. 
100% of patients in research sample was at high and 
very high cardiovascular risk. The majority of patients 
were prescribed single regimens, accounting for 
94,9%, of which single statin regimens accounted for 
89,5%. At the time of admission, 93.7% of patients 
used moderate-intensity statins to strong-intensity 
statins and 6.3% of patients used fibrates or were not 
prescribed medication. 89,9% of patients did not have 
to change their regimens during inpatient treatment.  

Keywords: Dyslipidaemias, dyslipidemia, 
diabetes. 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế 

(IDF), tỉ lệ người trưởng thành  mắc bệnh đái 
tháo đường (ĐTĐ) liên tục tăng nhanh trong 
những năm gần đây. Trong đó, bệnh ĐTĐ typ 2 
chiếm khoảng 90% tổng số trường hợp mắc 
bệnh ĐTĐ, gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm 
và là một trong những nguyên nhân hàng đầu 
gây ra bệnh tim mạch, mù lòa, suy thận và cắt 
cụt chi dưới [1]. Nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở 
bệnh nhân ĐTĐ cao gấp 2 - 4 lần so với những 
bệnh nhân không có tiền sử mắc ĐTĐ và có đến 
70% số bệnh nhân cuối cùng đều tử vong [7]. 
Trong các bệnh lý thường mắc kèm ĐTĐ, rối loạn 
lipid máu (RLLPM) được xem là yếu tố quan trọng 
nhất làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch 
[6]. Nguy hiểm hơn, tỷ lệ mắc RLLPM ở bệnh 
nhân ĐTĐ typ 2 là rất phổ biến (72 – 85%) [6].  

Bệnh viện Nội tiết Trung ương là cơ sở y tế 
đầu ngành trong chẩn đoán và điều trị các bệnh 
lý liên quan đến nội tiết và rối loạn chuyển hóa 
như: Bệnh ĐTĐ, bệnh tuyến giáp, tuyến 
yên,…Hàng ngày, bệnh viện tiếp nhận số lượng 
lớn bệnh nhân ĐTĐ mắc hội chứng RLLPM đến 
thăm khám và điều trị. Vì vậy để góp phần nâng 
cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân ĐTĐ typ 2 
điều trị nội trú và để hạn chế các nguy cơ biến 
chứng, hậu quả của bệnh tim mạch trên nhóm 
đối tượng này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành 
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